PHỤ LỤC 1
ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

(Kèm theo Thông báo số      /TB-ĐHCNTT ngày       tháng     năm 2023 của 
Trường Đại học Công nghệ Thông tin)
Người dự tuyển khi đăng ký tuyển thẳng đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng bằng một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:
· Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là ngôn ngữ của môn thi ngoại ngữ, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.
· Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài là Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật, Hàn.
· Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình giảng dạy bằng ngôn ngữ nước ngoài (gồm các môn thuộc kiến thức cơ sở ngành; kiến thức chuyên ngành; 
kiến thức bổ trợ và luận văn/đồ án/khóa luận) được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM công nhận.
· Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do các CSĐT cấp trong thời gian không quá 2 năm có chuẩn đầu ra về ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ để dự tuyển CTĐT thạc sĩ và thí sinh đã có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra khi tốt nghiệp CTĐT trình độ đại học.
· Chứng chỉ B1 của các cơ sở đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức thi và cấp chứng chỉ.

· Một trong các chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

· Tiếng Anh
	Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
	IELTS
	TOEFL
	TOEIC

(4 kĩ năng)
	Cambridge Exam
	Aptis (Hội đồng Anh)

	Bậc 3
	4.5
	460 ITP

40 iBT
	Reading 275

Listening 275

Speaking 120

Writing 120
	A2 Key 140

B1 Preliminary: 140

B2 First: 140

B1 Business Preliminary 140 

B2 Business Vantage: 140
	B1 

(General)


· Một số ngoại ngữ khác

	Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
	Tiếng Nga
	Tiếng Pháp
	Tiếng 
Đức
	Tiếng 
Trung
	Tiếng
Nhật
	Tiếng Hàn

	Bậc 3
	ТРКИ-1
	DELF B1
 TCF B1
	Goethe-Zertifikat B1, TELC Deutsch B1,

DSD I, ÖSD -Zertifikat B1, TestDaF-TDN3, ECL B1
	HSK

Bậc 3
	JLPT N4
NAT-TEST 3Q J-TEST (400)
	TOPIK II

(Bậc 3)


Lưu ý: Các chứng chỉ ngoại ngữ có thời hạn 2 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự tuyển. 

Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ Ngoại ngữ được công nhận trong 
tuyển sinh trình độ thạc sĩ của ĐHQG-HCM

1. Các chứng chỉ tiếng Anh

	STT
	Cơ sở cấp chứng chỉ
	Các chứng chỉ được công nhận

	
	
	IELTS
	TOEFL
	TOEIC
	Cambridge

Exam
	Aptis

	1
	Educational Testing Service (ETS)
	
	x
	x
	
	

	2
	British Council (BC)
	x
	
	
	
	x

	3
	International Development Program (IDP)
	x
	
	
	
	

	4
	Cambridge ESOL
	x
	
	
	x
	


2. Một số ngoại ngữ khác

	STT
	Cơ sở cấp chứng chỉ
	Ngoại ngữ

	
	
	Tiếng Nga
	Tiếng Pháp
	Tiếng Đức
	Tiếng Trung
	Tiếng Nhật
	Tiếng Hàn

	1
	Viện tiếng Nga Quốc gia A.X.Puskin; Phân viện Puskin
	x
	
	
	
	
	

	2
	Bộ Giáo dục Pháp
	
	x
	
	
	
	

	3
	Viện Goethe, TELC,
ZfA, ÖSD
	
	
	x
	
	
	

	4
	Tổ chức Hán Ban, 
Trung Quốc
	
	
	
	x
	
	

	5
	Japan Foundation (JLPT)

Senmon Kyouiku Publishing Co., Ltd (NAT-TEST); 
Nihongo Kentei Kyokai 
(J – Test)
	
	
	
	
	x
	

	6
	Viện Giáo dục Quốc tế quốc gia Hàn Quốc (NIIED)
	
	
	
	
	
	x
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